
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 25/12/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 EBS 0 0 20 205.400 20 205.400
2 GKM 0 0 447.200 2.200.940.000 447.200 2.200.940.000
3 KHS 0 0 74.000 1.005.100.000 74.000 1.005.100.000
4 LAS 396.300 8.889.970.000 0 0 396.300 8.889.970.000
5 MBS 200.000 5.850.000.000 0 0 200.000 5.850.000.000
6 POT 0 0 9 135.900 9 135.900
7 PVS 0 0 25.000 853.000.000 25.000 853.000.000
8 S55 0 0 230 13.340.000 230 13.340.000
9 S99 0 0 106 858.000 106 858.000

10 SD5 0 0 173 1.310.200 173 1.310.200
11 SD9 0 0 76 889.200 76 889.200
12 SJE 0 0 132 2.430.700 132 2.430.700
13 STC 0 0 60 943.700 60 943.700
14 TMC 0 0 12 87.600 12 87.600
15 TNG 50.000 1.315.000.000 200 5.300.000 50.200 1.320.300.000
16 TPH 0 0 12 166.800 12 166.800
17 UNI 0 0 7 51.100 7 51.100
18 VC2 0 0 113 1.106.100 113 1.106.100
19 VCS 0 0 20.273 1.299.502.700 20.273 1.299.502.700
20 VGS 0 0 20.000 644.000.000 20.000 644.000.000

Tổng 646.300 16.054.970.000 587.623 6.029.367.400 1.233.923 22.084.337.400


